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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang

kỷ nguyên phát triển mới, đặc trưng bởi chuyển đổi
số, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa sâu rộng, hệ thống
pháp luật của mỗi quốc gia không chỉ còn là công cụ
quản lý xã hội theo nghĩa truyền thống, mà ngày càng
trở thành thiết chế nền tảng của quản trị quốc gia hiện
đại và động lực thúc đẩy phát triển. Sự phát triển
nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kinh
tế nền tảng cùng với những biến động phức tạp của
môi trường quốc tế đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái
cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng hiện đại, linh
hoạt và có khả năng thích ứng cao.

Ở Việt Nam, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định là một trong
những định hướng chiến lược, 1 trong 3 trụ cột xuyên
suốt quá trình đổi mới và phát triển đất nước1. Trong
đó, hệ thống pháp luật giữ vai trò trung tâm, vừa là
công cụ thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng,
vừa là khuôn khổ pháp lý bảo đảm, bảo vệ quyền con

người, quyền công dân, đồng thời kiến tạo môi
trường ổn định, minh bạch cho phát triển kinh tế - xã
hội2. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi mới của thực
tiễn phát triển, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn bộc
lộ không ít hạn chế, như: tình trạng chồng chéo, mâu
thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật; chất
lượng một số quy định còn thấp, thiếu tính dự báo; cơ
chế thực thi chưa hiệu quả; đặc biệt là khả năng thích
ứng với các mô hình kinh tế mới và công nghệ mới
còn chậm3.

Những hạn chế nêu trên không chỉ làm giảm hiệu
lực, hiệu quả của pháp luật mà còn ảnh hưởng trực
tiếp đến chất lượng quản trị quốc gia, môi trường đầu
tư kinh doanh và niềm tin của xã hội đối với pháp
luật. Trong khi đó, yêu cầu phát triển nhanh và bền
vững đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đòi hỏi
hệ thống pháp luật phải đi trước một bước, có khả
năng dẫn dắt và định hình các quan hệ xã hội mới,
thay vì chỉ phản ứng thụ động trước sự vận động của
thực tiễn.
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Từ góc độ lý luận, vấn đề đặt ra là cần làm rõ nội
hàm của “tính hiện đại” của hệ thống pháp luật như
một tiêu chuẩn khoa học để đánh giá và định hướng
xây dựng chiến lược phát triển hệ thống pháp luật
trong kỷ nguyên phát triển mới. Thực tiễn cho thấy,
việc đổi mới hệ thống pháp luật nếu chỉ dừng lại ở
sửa đổi, bổ sung từng văn bản riêng lẻ sẽ khó tạo ra
sự chuyển biến mang tính hệ thống. Do đó, cần tiếp
cận hiện đại hóa pháp luật như một quá trình
chuyển đổi toàn diện từ tư duy pháp lý, cấu trúc hệ
thống đến phương thức vận hành và nền tảng công
nghệ, gắn với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập quốc tế
sâu rộng.

Xuất phát từ những cơ sở đó, nghiên cứu này
hướng tới việc: (i) làm rõ nội hàm lý luận của tính
hiện đại của hệ thống pháp luật; (ii) xây dựng khung
tiêu chí đánh giá mức độ hiện đại của pháp luật; (iii)
phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam
trong mối tương quan với các tiêu chí này; và (iv) đề
xuất định hướng và giải pháp hiện đại hóa hệ thống
pháp luật Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030,
tầm nhìn 2045.

Đối tượng nghiên cứu của nghiên cứu này là hệ
thống pháp luật Việt Nam trên cả 3 phương diện: xây
dựng pháp luật, tổ chức thực thi và bảo vệ pháp luật.
Phạm vi nghiên cứu tập trung vào giai đoạn hiện nay,
đồng thời đặt trong định hướng phát triển dài hạn của
đất nước. Về phương pháp, nghiên cứu sử dụng kết
hợp các phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh
pháp luật, tiếp cận hệ thống và liên ngành, đồng thời
chú trọng tiếp cận dựa trên bằng chứng nhằm bảo
đảm tính khách quan và độ tin cậy khoa học của các
kết luận.

2. Những vấn đề lý luận về tính hiện đại của
hệ thống pháp luật

2.1. Khái niệm và bản chất
Trong khoa học pháp lý đương đại, “tính hiện đại

của hệ thống pháp luật” không chỉ được hiểu theo
nghĩa thời gian (mới - cũ), mà chủ yếu phản ánh trình
độ phát triển về chất của pháp luật trong mối quan hệ
với sự vận động của xã hội hiện đại. Theo đó, có thể
hiểu tính hiện đại của hệ thống pháp luật là trạng thái
phát triển cao, trong đó pháp luật đạt tới mức độ hoàn
thiện về tính khoa học và hợp lý, cấu trúc hệ thống,
hiệu quả vận hành, định hướng giá trị và nền tảng
công nghệ, đủ khả năng điều chỉnh và dẫn dắt các
quan hệ xã hội trong điều kiện biến đổi nhanh và
phức tạp.

Cách tiếp cận này cho thấy, tính hiện đại của hệ
thống pháp luật là một phạm trù tổng hợp, đa chiều,
bao gồm: (i) tính khoa học và hợp lý trong xây dựng
pháp luật; (ii) tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống
pháp luật; (iii) hiệu lực, hiệu quả trong thực thi; (iv)
định hướng giá trị tiến bộ, lấy con người làm trung
tâm; và (v) khả năng ứng dụng công nghệ trong tổ
chức và vận hành pháp luật.

Về bản chất, tính hiện đại của hệ thống pháp luật
không phải là trạng thái tĩnh, mà là một quá trình vận
động và hoàn thiện liên tục, gắn liền với sự phát triển
của nền kinh tế - xã hội, trình độ khoa học - công nghệ
và yêu cầu quản trị quốc gia. Do đó, có thể nhận diện
bốn đặc trưng cơ bản sau về tính hiện đại của hệ
thống pháp luật:

Thứ nhất, tính động 
Hệ thống pháp luật hiện đại luôn vận động, biến

đổi để thích ứng với sự thay đổi của đời sống xã hội.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp và chuyển
đổi số, các quan hệ xã hội mới liên tục hình thành
(kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo…), đòi hỏi pháp
luật phải được cập nhật kịp thời, tránh tình trạng “đi
sau thực tiễn”4. Tính động thể hiện ở khả năng tự điều
chỉnh, tự hoàn thiện của hệ thống pháp luật thông qua
cơ chế sửa đổi, bổ sung, giải thích pháp luật và phát
triển án lệ.

Thứ hai, tính mở
Tính hiện đại của pháp luật gắn liền với khả năng

tiếp nhận có chọn lọc các giá trị pháp luật tiến bộ của
nhân loại, đồng thời thích ứng với các chuẩn mực
quốc tế. Trong điều kiện hội nhập sâu rộng, hệ thống
pháp luật không thể tồn tại như một cấu trúc khép kín,
mà phải có khả năng “mở” để: nội luật hóa các cam
kết quốc tế; tiếp thu kinh nghiệm lập pháp tiên tiến;
tương thích với thông lệ quốc tế. Tính mở cũng thể
hiện ở việc pháp luật cho phép các cơ chế linh hoạt,
như thử nghiệm chính sách, nhằm xử lý những vấn đề
mới chưa có tiền lệ5.

Thứ ba, tính liên ngành
Pháp luật hiện đại không còn là sản phẩm thuần

túy của khoa học pháp lý, mà là kết quả của sự tương
tác giữa nhiều lĩnh vực khoa học, như kinh tế học,
công nghệ thông tin, xã hội học, quản trị công…
Việc xây dựng và thực hiện pháp luật ngày càng dựa
trên các công cụ phân tích hiện đại như: đánh giá tác
động chính sách (RIA); phân tích chi phí - lợi ích;
dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Tính liên ngành giúp
pháp luật nâng cao tính khoa học, tính khả thi và
hiệu quả điều chỉnh6.
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Thứ tư, tính hướng tới tương lai
Một hệ thống pháp luật hiện đại không chỉ điều

chỉnh các quan hệ hiện tại, mà còn có khả năng dự
báo và định hướng sự phát triển của xã hội trong
tương lai. Điều này thể hiện ở việc pháp luật: chủ
động thiết lập khuôn khổ cho các lĩnh vực mới (công
nghệ số, kinh tế xanh…); tạo hành lang pháp lý cho
đổi mới sáng tạo; định hình các giá trị phát triển bền
vững. Tính hướng tới tương lai giúp pháp luật chuyển
từ vai trò “phản ứng” sang “dẫn dắt”, qua đó trở thành
công cụ kiến tạo phát triển7.

Từ những phân tích trên có thể khẳng định, tính
hiện đại của hệ thống pháp luật là sự kết hợp hữu cơ
giữa tính khoa học và hợp lý, tính hệ thống, tính hiệu
quả, khả năng thích ứng, nền tảng công nghệ và định
hướng giá trị tiến bộ. Đây chính là cơ sở lý luận quan
trọng để xây dựng các tiêu chí đánh giá và định
hướng quá trình hiện đại hóa hệ thống pháp luật Việt
Nam trong giai đoạn tới.

2.2. Nội hàm đa tầng tính hiện đại của hệ thống
pháp luật

Tính hiện đại của hệ thống pháp luật có nội hàm
đa tầng. Đó là: 

(1) Hiện đại về tư duy pháp lý: Tầng tư duy 
pháp lý

Tầng tư duy pháp lý là nền tảng sâu nhất và có tính
quyết định đối với mức độ hiện đại của hệ thống pháp
luật. Mọi cải cách về thể chế, kỹ thuật lập pháp hay
phương thức thực thi suy cho cùng đều bắt nguồn từ
đổi mới trong tư duy pháp lý8. Do đó, có thể khẳng
định, hiện đại hóa pháp luật, hệ thống pháp luật trước
hết là hiện đại hóa tư duy pháp lý.

Thứ nhất, tư duy pháp lý hiện đại đòi hỏi pháp
luật phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, hợp lý,
dựa trên bằng chứng và dữ liệu, thay vì chủ yếu dựa
vào kinh nghiệm hoặc cảm nhận chủ quan. Điều này
thể hiện ở việc tăng cường sử dụng các công cụ phân
tích hiện đại như đánh giá tác động chính sách, phân
tích chi phí - lợi ích, khai thác dữ liệu lớn trong quá
trình hoạch định và xây dựng pháp luật9. Cách tiếp
cận này giúp nâng cao chất lượng quy phạm, bảo
đảm tính khách quan, khả thi và hiệu quả điều chỉnh
của pháp luật.

Thứ hai, tư duy pháp lý hiện đại phản ánh sự
chuyển đổi căn bản từ mô hình “mệnh lệnh - kiểm
soát” sang mô hình “quản trị - kiến tạo - phục vụ”.
Nếu như trong mô hình truyền thống, pháp luật chủ
yếu đóng vai trò là công cụ kiểm soát hành vi thông
qua các mệnh lệnh mang tính áp đặt, thì trong bối

cảnh hiện đại, pháp luật được thiết kế như một công
cụ quản trị xã hội linh hoạt, hướng tới tạo lập môi
trường thuận lợi cho phát triển, khuyến khích đổi mới
sáng tạo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các
chủ thể10.

Thứ ba, tư duy pháp lý hiện đại mang tính liên
ngành sâu sắc, phản ánh sự giao thoa giữa pháp luật
với các lĩnh vực khoa học khác. Việc xây dựng và
thực hiện pháp luật ngày nay không thể tách rời các
tri thức của kinh tế học, công nghệ thông tin, xã hội
học hay khoa học quản trị. Chẳng hạn, trong điều
chỉnh các quan hệ kinh tế số hay quản trị dữ liệu,
pháp luật cần dựa trên hiểu biết về cấu trúc thị trường,
hành vi người dùng và đặc điểm công nghệ. Điều này
góp phần nâng cao tính khoa học, tính thực tiễn và
khả năng thích ứng của pháp luật11.

Từ việc phân tích những đặc điểm trên có thể thấy,
bản chất của tư duy pháp lý hiện đại là loại bỏ dần yếu
tố cảm tính và tùy tiện trong xây dựng và thực hiện
pháp luật, hướng tới một hệ thống pháp luật vận hành
trên cơ sở khoa học, minh bạch và tối ưu hóa lợi ích
xã hội. Đây chính là tiền đề để hình thành các tầng
hiện đại tiếp theo của hệ thống pháp luật, như cấu trúc
hệ thống, chất lượng quy phạm và hiệu quả thực thi.

(2) Hiện đại về cấu trúc hệ thống pháp luật: Tầng
cấu trúc hệ thống

Tầng cấu trúc hệ thống phản ánh trình độ tổ chức
nội tại của hệ thống pháp luật, là điều kiện bảo đảm
để pháp luật vận hành một cách thống nhất, hiệu quả
và bền vững. Một hệ thống pháp luật hiện đại không
tồn tại như tập hợp rời rạc các quy phạm, mà phải
được thiết kế như một chỉnh thể có cấu trúc logic,
liên kết chặt chẽ và có khả năng tự vận động, tự
hoàn thiện.

Trước hết, tính hiện đại thể hiện ở tính thống
nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các quy
phạm pháp luật phải được xây dựng trên cùng một
nền tảng nguyên tắc, bảo đảm không mâu thuẫn,
chồng chéo, đồng thời có sự liên kết giữa các ngành
luật và lĩnh vực điều chỉnh. Trong điều kiện các
quan hệ xã hội ngày càng phức tạp và đan xen, yêu
cầu này càng trở nên quan trọng nhằm tránh tình
trạng phân mảnh pháp luật và bảo đảm hiệu quả điều
chỉnh tổng thể.

Tiếp theo, cấu trúc hệ thống pháp luật hiện đại đòi
hỏi sự phân tầng hợp lý về hiệu lực pháp lý. Hiến
pháp giữ vị trí tối cao, các đạo luật giữ vai trò trung
tâm, và các văn bản dưới luật có chức năng cụ thể
hóa, hướng dẫn thi hành. Sự phân tầng rõ ràng này
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không chỉ bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp mà còn
góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước và nâng cao
tính minh bạch trong áp dụng pháp luật12.

Một biểu hiện quan trọng khác của tính hiện đại là
khả năng tự điều chỉnh và tự hoàn thiện của hệ thống
pháp luật. Thông qua các cơ chế như rà soát, hệ thống
hóa, pháp điển hóa, giải thích pháp luật và sửa đổi, bổ
sung văn bản, hệ thống pháp luật có thể kịp thời khắc
phục những bất cập, thích ứng với yêu cầu mới của
thực tiễn mà không làm gián đoạn tính ổn định của
trật tự pháp lý.

Từ các phương diện trên có thể khẳng định, điểm
cốt lõi của tính hiện đại ở tầng cấu trúc là việc pháp
luật được tổ chức và vận hành như một “hệ thống
thông minh”, trong đó các bộ phận cấu thành có sự
liên kết hữu cơ, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Chính
điều này tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu
quả của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính ổn định và
khả năng phát triển lâu dài của hệ thống pháp luật
trong bối cảnh biến đổi nhanh của xã hội hiện đại.

(3) Hiện đại về chất lượng quy phạm: Tầng chất
lượng quy phạm

Tầng chất lượng quy phạm phản ánh trực tiếp
trình độ hoàn thiện của các quy tắc xử sự pháp lý, là
yếu tố quyết định đến khả năng nhận thức, tuân thủ và
áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Một hệ thống pháp
luật hiện đại không chỉ đòi hỏi cấu trúc hợp lý mà còn
phải bảo đảm chất lượng cao của từng quy phạm, qua
đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều chỉnh13.

Trước hết, tính hiện đại thể hiện ở tính minh bạch
và rõ ràng của quy phạm pháp luật. Các quy định phải
được diễn đạt chính xác, dễ hiểu, hạn chế tối đa cách
hiểu khác nhau, bảo đảm để các chủ thể có thể tiếp
cận và thực hiện một cách thuận lợi. Tính minh bạch
không chỉ là yêu cầu kỹ thuật xây dựng pháp luật,
nhất là kỷ thuật lập pháp mà còn là điều kiện quan
trọng để bảo đảm tính công khai, trách nhiệm giải
trình và niềm tin của xã hội đối với pháp luật.

Cùng với đó, quy phạm pháp luật hiện đại phải có
khả năng dự đoán được. Các chủ thể trong xã hội cần
có khả năng dự liệu hậu quả pháp lý của hành vi, từ
đó chủ động điều chỉnh hành vi phù hợp với quy định
của pháp luật. Tính dự đoán được góp phần tạo lập
môi trường pháp lý ổn định, an toàn, đặc biệt quan
trọng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và đổi mới
sáng tạo14.

Một đặc trưng quan trọng khác là sự kết hợp giữa
tính ổn định và tính linh hoạt của quy phạm pháp
luật. Pháp luật cần có độ ổn định nhất định để bảo

đảm tính nhất quán và độ tin cậy, song đồng thời
phải đủ linh hoạt để thích ứng với những biến đổi
nhanh của đời sống xã hội. Sự cân bằng giữa hai yếu
tố này là biểu hiện rõ nét của trình độ phát triển cao
của kỹ thuật lập pháp.

Trong xu hướng hiện đại, chất lượng quy phạm
pháp luật ngày càng được nâng cao thông qua việc
tăng cường sử dụng các quy phạm khung và quy
phạm nguyên tắc, thay vì quy định quá chi tiết và
cứng nhắc. Cách tiếp cận này cho phép pháp luật vừa
bảo đảm định hướng chung, vừa tạo không gian linh
hoạt cho việc áp dụng trong các tình huống đa dạng
của thực tiễn. Đồng thời, việc giảm bớt các quy định
chi tiết không cần thiết cũng góp phần hạn chế tình
trạng nhanh chóng lạc hậu của pháp luật trong bối
cảnh biến đổi nhanh của xã hội hiện đại15.

Từ đó có thể khẳng định, tính hiện đại ở tầng chất
lượng quy phạm thể hiện ở khả năng xây dựng các
quy tắc pháp lý rõ ràng, dễ hiểu, có thể dự đoán, ổn
định nhưng không cứng nhắc, qua đó bảo đảm pháp
luật thực sự trở thành công cụ điều chỉnh hiệu quả và
thích ứng với sự phát triển của xã hội.

(4) Hiện đại về hiệu quả thực hiện: Tầng vận
hành

Tầng vận hành phản ánh khả năng hiện thực hóa
các quy phạm pháp luật trong đời sống xã hội, là
thước đo trực tiếp đối với giá trị và sức sống của hệ
thống pháp luật. Một hệ thống pháp luật hiện đại
không chỉ dừng lại ở việc ban hành các quy định có
chất lượng, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm hiệu
lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Trước hết, tính hiện đại thể hiện ở hiệu lực và hiệu
quả thực hiện pháp luật. Hiệu lực được hiểu là mức
độ tuân thủ pháp luật của các chủ thể trong xã hội,
còn hiệu quả phản ánh khả năng đạt được các mục
tiêu điều chỉnh với chi phí thấp nhất. Pháp luật chỉ
thực sự có ý nghĩa khi các quy định được thực hiện
một cách nghiêm chỉnh, thống nhất và mang lại kết
quả tích cực trong quản lý xã hội và phát triển kinh tế
- xã hội16.

Tiếp đến, một tiêu chí quan trọng của pháp luật
hiện đại là giảm thiểu chi phí tuân thủ. Hệ thống pháp
luật cần được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tiếp
cận, dễ thực hiện, hạn chế các thủ tục hành chính
phức tạp, qua đó giảm gánh nặng cho người dân và
doanh nghiệp. Việc tối ưu hóa chi phí tuân thủ không
chỉ nâng cao hiệu quả của pháp luật mà còn góp phần
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực
cạnh tranh quốc gia.
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Một khía cạnh không kém phần quan trọng là tăng
cường niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Khi pháp
luật được thực thi công bằng, minh bạch và nhất
quán, các chủ thể sẽ hình thành niềm tin vào tính
công lý và tính dự đoán của hệ thống pháp luật.
Ngược lại, nếu việc thực thi thiếu nghiêm minh hoặc
không đồng đều, niềm tin xã hội sẽ bị suy giảm, kéo
theo hiệu quả điều chỉnh của pháp luật bị hạn chế.

Từ những phân tích trên có thể thấy, bản chất của
tính hiện đại ở tầng vận hành là bảo đảm để pháp luật
thực sự “sống” trong đời sống xã hội, chứ không chỉ
“tồn tại” trên văn bản. Điều này đòi hỏi sự kết hợp
đồng bộ giữa chất lượng quy phạm, năng lực của các
thiết chế thực thi và mức độ tuân thủ của xã hội, qua
đó biến pháp luật thành công cụ quản trị hiệu quả và
đáng tin cậy trong điều kiện phát triển mới.

(5) Hiện đại về năng lực thích ứng: Tầng thích
ứng

Tầng thích ứng phản ánh khả năng phản ứng và
điều chỉnh của hệ thống pháp luật trước những biến
đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội, đặc
biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và
toàn cầu hóa. Đây là một trong những tiêu chí cốt lõi
để phân biệt giữa pháp luật truyền thống và pháp luật
hiện đại.

Trước hết, tính hiện đại thể hiện ở khả năng phản
ứng nhanh với biến đổi của thực tiễn. Trong điều kiện
các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và quan
hệ xã hội mới liên tục xuất hiện, pháp luật cần được
thiết kế theo hướng có thể kịp thời điều chỉnh, hạn
chế độ trễ giữa quy định pháp lý và thực tiễn phát
triển. Điều này đòi hỏi nâng cao năng lực dự báo
chính sách và rút ngắn chu trình xây dựng, sửa đổi
pháp luật17.

Một biểu hiện quan trọng của năng lực thích ứng
là việc thiết lập các cơ chế thử nghiệm chính sách.
Thông qua các cơ chế này, Nhà nước có thể cho phép
áp dụng thí điểm các mô hình mới trong phạm vi và
thời gian nhất định, từ đó đánh giá tác động trước khi
ban hành quy định chính thức. Cách tiếp cận này giúp
giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo không gian cho đổi
mới sáng tạo phát triển18.

Bên cạnh đó, pháp luật hiện đại đòi hỏi phải chấp
nhận tính “mở” và “linh hoạt có kiểm soát”. Thay vì
xây dựng các quy định cứng nhắc, pháp luật cần thiết
kế các khuôn khổ mang tính nguyên tắc, cho phép cơ
quan áp dụng có thể linh hoạt xử lý các tình huống đa
dạng, nhưng vẫn bảo đảm trong giới hạn của pháp
luật và chịu sự kiểm soát quyền lực. Sự kết hợp giữa

linh hoạt và kiểm soát là yếu tố then chốt để duy trì
cân bằng giữa đổi mới và ổn định.

Từ đó có thể khẳng định, tính hiện đại ở tầng thích
ứng thể hiện ở việc hệ thống pháp luật có khả năng
phản ứng nhanh, linh hoạt nhưng có kiểm soát đối với
những biến đổi của xã hội, qua đó không chỉ theo kịp
mà còn tạo điều kiện cho các xu hướng phát triển
mới. Đây chính là tiêu chí quan trọng phân biệt pháp
luật hiện đại với mô hình pháp luật truyền thống vốn
mang tính ổn định cao nhưng kém linh hoạt.

(6) Hiện đại về công nghệ pháp lý: Tầng công
nghệ pháp lý

Tầng công nghệ pháp lý phản ánh mức độ ứng
dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong xây dựng,
tổ chức thực thi và tiếp cận pháp luật, là một trong
những biểu hiện nổi bật của tính hiện đại trong bối
cảnh chuyển đổi số. Sự phát triển mạnh mẽ của công
nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang làm thay
đổi căn bản phương thức tồn tại và vận hành của hệ
thống pháp luật.

Trước hết, tính hiện đại thể hiện ở việc số hóa toàn
bộ hệ thống pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp
luật được chuẩn hóa, số hóa và tích hợp trên các nền
tảng điện tử, cho phép truy cập nhanh chóng, thuận
tiện và thống nhất. Việc số hóa không chỉ nâng cao
khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh
nghiệp, mà còn tạo nền tảng cho việc quản lý, khai
thác và sử dụng thông tin pháp lý một cách hiệu quả.

Tiếp theo, việc xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật
quốc gia là một yêu cầu quan trọng của pháp luật hiện
đại. Một hệ thống dữ liệu pháp lý tập trung, đầy đủ và
được cập nhật thường xuyên sẽ giúp bảo đảm tính
minh bạch, thống nhất của pháp luật, đồng thời hỗ trợ
quá trình xây dựng, áp dụng và giám sát pháp luật.
Đây cũng là nền tảng để phát triển các dịch vụ công
pháp lý và nâng cao chất lượng quản trị nhà nước19.

Cùng với đó, tính hiện đại còn thể hiện ở việc ứng
dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong lĩnh vực
pháp luật. Các công nghệ này có thể được sử dụng để
hỗ trợ phân tích chính sách, dự báo xu hướng pháp lý,
rà soát xung đột pháp luật, cũng như nâng cao hiệu
quả hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp.
Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tăng hiệu
suất mà còn góp phần nâng cao tính khách quan và độ
chính xác trong quá trình ra quyết định20.

Từ những phương diện trên có thể thấy, bản chất
của tính hiện đại ở tầng công nghệ pháp lý là sự
chuyển đổi từ mô hình pháp luật truyền thống dựa
trên “văn bản giấy” sang “hệ sinh thái pháp luật số”,
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trong đó thông tin pháp lý được kết nối, chia sẻ và
khai thác một cách thông minh. Đây là nền tảng quan
trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật,
đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ
nguyên số.

(7) Hiện đại về giá trị: Tầng giá trị
Tầng giá trị phản ánh định hướng chuẩn mực và

mục tiêu cuối cùng của hệ thống pháp luật, là yếu tố
bảo đảm cho pháp luật không chỉ hiệu quả về mặt kỹ
thuật mà còn chính đáng về mặt xã hội. Một hệ thống
pháp luật hiện đại không thể tách rời các giá trị tiến
bộ, trong đó nổi bật là lấy con người làm trung tâm,
bảo đảm, bảo vệ quyền con người và hướng tới công
bằng, phát triển bền vững.

Thứ nhất, tính hiện đại thể hiện ở việc lấy con
người làm trung tâm của pháp luật. Pháp luật không
chỉ là công cụ quản lý của Nhà nước mà còn là
phương tiện bảo đảm, bảo vệ và phát triển con người.
Mọi quy định pháp luật cần hướng tới việc bảo đảm
điều kiện để cá nhân được phát triển toàn diện, tham
gia vào đời sống xã hội một cách bình đẳng và tự do
trong khuôn khổ pháp luật21.

Thứ hai, một nội dung cốt lõi của tầng giá trị là
bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền
con người vừa là mục tiêu, vừa là giới hạn của quyền
lực nhà nước. Hệ thống pháp luật hiện đại phải thiết
lập các cơ chế pháp lý hiệu quả nhằm tôn trọng, bảo
vệ và bảo đảm các quyền cơ bản của con người, đồng
thời kiểm soát việc thực thi quyền lực công để ngăn
ngừa lạm quyền22.

Thứ ba, pháp luật hiện đại cần hướng tới công
bằng xã hội và phát triển bền vững. Công bằng không
chỉ được hiểu là sự bình đẳng về mặt hình thức, mà
còn bao hàm việc bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng
đối với các nguồn lực phát triển, đặc biệt đối với các
nhóm yếu thế. Đồng thời, pháp luật phải góp phần
điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng
hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường
và ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững trong dài hạn.

Từ đó có thể khẳng định, tính hiện đại ở tầng giá
trị chính là “linh hồn” của hệ thống pháp luật, bảo
đảm cho pháp luật không rơi vào khuynh hướng kỹ
thuật thuần túy, mà luôn gắn với mục tiêu phục vụ
con người và sự phát triển tiến bộ của xã hội.

(8) Hiện đại về tính hội nhập: Tầng hội nhập
quốc tế

Tầng hội nhập quốc tế phản ánh mức độ gắn kết

và tương tác của hệ thống pháp luật quốc gia với trật
tự pháp lý toàn cầu, là một phương diện quan trọng
của tính hiện đại trong bối cảnh toàn cầu hóa và phụ
thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các quốc gia.
Một hệ thống pháp luật hiện đại không thể tồn tại biệt
lập, mà cần được xây dựng trên cơ sở tương thích với
các chuẩn mực quốc tế, đồng thời chủ động tham gia
vào quá trình hình thành các quy tắc chung của cộng
đồng quốc tế.

Trước hết, tính hiện đại thể hiện ở mức độ tương
thích với các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Hệ thống
pháp luật quốc gia cần được thiết kế phù hợp với các
nguyên tắc và thông lệ quốc tế phổ biến, đặc biệt
trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, quyền con
người và bảo vệ môi trường. Sự tương thích này
không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế
quốc tế mà còn nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia
trong quan hệ quốc tế23.

Tiếp theo, pháp luật hiện đại đòi hỏi quốc gia phải
chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và định
hình trật tự pháp lý toàn cầu. Điều này thể hiện ở việc
tham gia đàm phán, ký kết và thực thi các điều ước
quốc tế, cũng như đóng góp vào việc phát triển các
chuẩn mực pháp lý chung. Thông qua đó, pháp luật
quốc gia không chỉ “tiếp nhận” mà còn “định hình”
các quy tắc quốc tế, phù hợp với lợi ích và định
hướng phát triển của đất nước24.

Sau cùng, một yêu cầu cốt lõi của tính hội nhập là
nội luật hóa hiệu quả các cam kết quốc tế. Việc
chuyển hóa các quy định của điều ước quốc tế vào
pháp luật quốc gia cần được thực hiện một cách kịp
thời, đầy đủ và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong
nước. Điều này bảo đảm tính thống nhất giữa nghĩa
vụ quốc tế và pháp luật quốc gia, đồng thời nâng cao
hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế25.

Việc phân tích trên cho thấy, tính hiện đại ở tầng
hội nhập không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu các chuẩn
mực bên ngoài, mà còn thể hiện ở năng lực chủ động
tham gia và đóng góp vào trật tự pháp lý toàn cầu. Ở
góc độ tổng thể, đây chính là một trong những yếu tố
cốt lõi bảo đảm cho hệ thống pháp luật phát triển cân
bằng giữa tính kỹ thuật và định hướng giá trị, qua đó
tránh rơi vào khuynh hướng kỹ trị thuần tuý và khẳng
định vai trò của pháp luật như một công cụ thúc đẩy
phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng26.

2.3. Mô hình lý luận: “8 trụ cột của hệ thống
pháp luật hiện đại”

Trên cơ sở phân tích nội hàm đa tầng của tính
hiện đại của hệ thống pháp luật, có thể khái quát
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thành một mô hình lý luận tổng hợp gồm “8 trụ cột
của hệ thống pháp luật hiện đại”. Mô hình này
không chỉ giúp hệ thống hóa các phương diện cấu
thành tính hiện đại, mà còn cung cấp một khung
phân tích khoa học để đánh giá và định hướng hoàn
thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên phát triển
mới của đất nước.

Thứ nhất, nhóm trụ cột nền tảng bao gồm tính
khoa học, tính hợp lý và tính hệ thống. Đây là cơ sở
nhận thức và cấu trúc của hệ thống pháp luật, bảo
đảm cho hệ thống pháp luật được xây dựng trên nền
tảng khoa học, logic, đồng thời có sự thống nhất và
đồng bộ nội tại. Hai trụ cột này giữ vai trò định hình
“bộ khung” của hệ thống pháp luật, quyết định chất
lượng tổng thể của toàn bộ hệ thống.

Thứ hai, nhóm trụ cột vận hành gồm tính minh
bạch và tính hiệu lực, hiệu quả. Đây là những yếu tố
phản ánh khả năng pháp luật đi vào đời sống xã hội,
bảo đảm để các quy phạm được hiểu đúng, áp dụng
thống nhất và mang lại kết quả thực chất trong quản
trị quốc gia. Nhóm trụ cột này thể hiện trực tiếp giá trị
thực tiễn của pháp luật, là cầu nối giữa quy định pháp
lý và hành vi xã hội.

Thứ ba, nhóm trụ cột thích ứng bao gồm tính linh
hoạt và tính số hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số và
biến đổi nhanh của các quan hệ xã hội, pháp luật cần
có khả năng thích ứng cao, vừa linh hoạt trong thiết
kế và áp dụng, vừa dựa trên nền tảng công nghệ hiện
đại. Hai trụ cột này giúp hệ thống pháp luật vượt qua
hạn chế của mô hình truyền thống, nâng cao khả năng
phản ứng và dẫn dắt các xu hướng phát triển mới.

Thứ tư, nhóm trụ cột giá trị gồm tính nhân văn và
tính hội nhập. Đây là những yếu tố định hướng mục
tiêu và giá trị của pháp luật, bảo đảm cho hệ thống
pháp luật không chỉ hiệu quả về mặt kỹ thuật mà còn
chính đáng về mặt xã hội và phù hợp với xu thế phát
triển chung của thế giới. Nhóm trụ cột này thể hiện rõ
vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ con
người, quyền con người, thúc đẩy công bằng và hội
nhập quốc tế.

Như vậy, mô hình “8 trụ cột” cho thấy tính hiện
đại của hệ thống pháp luật là sự kết hợp hữu cơ giữa
nền tảng khoa học - cấu trúc hệ thống - hiệu quả vận
hành - năng lực thích ứng - định hướng giá trị. Các trụ
cột này có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn
nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Do đó, có thể khẳng định, mô hình “8 trụ cột của
hệ thống pháp luật hiện đại” chính là khung lý thuyết
trung tâm của nghiên cứu, làm cơ sở để xây dựng tiêu

chí đánh giá, phân tích thực trạng và đề xuất định
hướng, giải pháp hiện đại hóa hệ thống pháp luật Việt
Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

3. Tiêu chí đánh giá mức độ hiện đại của hệ
thống pháp luật

Việc đánh giá mức độ hiện đại của hệ thống pháp
luật phải dựa vào các tiêu chí nhất định. Đó là các
nhóm tiêu chí sau:

3.1. Nhóm tiêu chí cấu trúc
Nhóm tiêu chí cấu trúc phản ánh mức độ hoàn

thiện về tổ chức nội tại của hệ thống pháp luật, là cơ
sở để bảo đảm tính thống nhất, ổn định và hiệu quả
vận hành của toàn bộ hệ thống. Trong đó, hai tiêu chí
cốt lõi là mức độ thống nhất, đồng bộ và tình trạng
chồng chéo, xung đột của các quy phạm pháp luật.

Thứ nhất, mức độ thống nhất và đồng bộ của hệ
thống pháp luật thể hiện ở sự phù hợp, liên kết và
nhất quán giữa các quy phạm pháp luật trong toàn
bộ hệ thống. Một hệ thống pháp luật hiện đại đòi hỏi
các quy định phải được xây dựng trên cùng một nền
tảng nguyên tắc, bảo đảm sự hài hoà giữa các ngành
luật, lĩnh vực pháp luật, cũng như giữa các cấp độ
văn bản. Tính thống nhất và đồng bộ không chỉ giúp
nâng cao hiệu lực pháp lý mà còn tạo điều kiện
thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật một cách nhất
quán và minh bạch.

Thứ hai, tình trạng chồng chéo, xung đột của các
quy phạm pháp luật là một chỉ báo quan trọng để
đánh giá mức độ hiện đại của hệ thống pháp luật. Sự
chồng chéo hoặc mâu thuẫn giữa các quy định không
chỉ làm giảm tính rõ ràng, minh bạch của pháp luật
mà còn gây khó khăn cho quá trình thực hiện, làm gia
tăng chi phí tuân thủ và tạo ra rủi ro pháp lý cho các
chủ thể. Do đó, một hệ thống pháp luật hiện đại phải
hạn chế tối đa tình trạng này thông qua việc nâng cao
chất lượng lập pháp, tăng cường rà soát, hệ thống hóa
và pháp điển hóa pháp luật.

Từ đó có thể thấy, nhóm tiêu chí cấu trúc đóng
vai trò nền tảng trong việc đánh giá mức độ hiện đại
của hệ thống pháp luật, bởi lẽ chỉ khi bảo đảm được
tính thống nhất và loại trừ các xung đột nội tại, hệ
thống pháp luật mới có thể vận hành hiệu quả và
phát huy vai trò điều chỉnh xã hội trong điều kiện
phát triển mới.

3.2. Nhóm tiêu chí chất lượng quy phạm
Nhóm tiêu chí chất lượng quy phạm phản ánh

trình độ hoàn thiện của các quy tắc xử sự pháp lý, là
cơ sở để bảo đảm pháp luật có thể được nhận thức
đúng, áp dụng thống nhất và tuân thủ hiệu quả trong



15

thực tiễn. 3 tiêu chí cốt lõi trong nhóm này bao gồm
tính minh bạch, khả năng dự đoán và tính ổn định của
quy phạm pháp luật.

Thứ nhất, tính minh bạch của quy phạm pháp luật
thể hiện ở sự rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp cận của các
quy định pháp luật. Quy phạm phải được diễn đạt
chính xác, hạn chế tối đa cách hiểu khác nhau, đồng
thời được công bố công khai, kịp thời để các chủ thể
có thể tiếp cận và thực hiện. Tính minh bạch không
chỉ là yêu cầu của kỹ thuật lập pháp mà còn là điều
kiện quan trọng để bảo đảm trách nhiệm giải trình và
nâng cao niềm tin của xã hội đối với pháp luật.

Thứ hai, khả năng dự đoán của quy phạm pháp
luật là tiêu chí phản ánh mức độ mà các chủ thể có thể
dự liệu trước hậu quả pháp lý của hành vi. Một hệ
thống pháp luật hiện đại phải cho phép cá nhân, tổ
chức xác định rõ quyền, nghĩa vụ và rủi ro pháp lý, từ
đó chủ động điều chỉnh hành vi. Khả năng dự đoán
cao góp phần tạo lập môi trường pháp lý ổn định, an
toàn, đặc biệt quan trọng đối với hoạt động đầu tư,
kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, tính ổn định của quy phạm pháp luật là
yếu tố bảo đảm sự nhất quán và độ tin cậy của hệ
thống pháp luật trong dài hạn. Pháp luật cần có độ ổn
định nhất định để các chủ thể có thể yên tâm thực hiện
các kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, tính ổn định không
đồng nghĩa với sự bất biến, mà phải được đặt trong
mối quan hệ hài hoà với yêu cầu đổi mới, bảo đảm
pháp luật vừa bền vững vừa có khả năng thích ứng
với sự thay đổi của thực tiễn.

Trên cơ sở phân tích có thể khẳng định, nhóm
tiêu chí chất lượng quy phạm giữ vai trò then chốt
trong việc đánh giá mức độ hiện đại của hệ thống
pháp luật, bởi lẽ chỉ khi các quy phạm đạt được sự
minh bạch, có thể dự đoán và ổn định, pháp luật mới
có thể phát huy hiệu quả điều chỉnh và tạo dựng
niềm tin trong xã hội.

3.3. Nhóm tiêu chí hiệu quả thực thi
Nhóm tiêu chí hiệu quả thực thi phản ánh mức độ

hiện thực hóa các quy phạm pháp luật trong đời sống
xã hội, là thước đo trực tiếp đối với giá trị và sức sống
của hệ thống pháp luật. Một hệ thống pháp luật hiện
đại không chỉ được đánh giá qua chất lượng văn bản,
mà quan trọng hơn là mức độ tuân thủ, chi phí thực
thi và niềm tin của xã hội đối với pháp luật.

Thứ nhất, tỷ lệ tuân thủ pháp luật là tiêu chí cơ bản
phản ánh hiệu lực của hệ thống pháp luật. Mức độ
tuân thủ cao cho thấy, các quy định pháp luật phù hợp
với thực tiễn, dễ hiểu, dễ thực hiện và được các chủ

thể tự giác chấp hành. Ngược lại, tỷ lệ tuân thủ thấp
có thể là dấu hiệu của những bất cập trong nội dung
quy phạm, cơ chế thực thi hoặc mức độ chấp nhận
của xã hội.

Thứ hai, chi phí thực thi pháp luật là tiêu chí quan
trọng đánh giá hiệu quả của hệ thống pháp luật. Chi
phí này bao gồm chi phí của Nhà nước trong tổ chức
thực thi, cũng như chi phí tuân thủ của người dân và
doanh nghiệp. Một hệ thống pháp luật hiện đại phải
hướng tới tối ưu hóa các chi phí này, thông qua việc
đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và
ứng dụng công nghệ, từ đó giảm gánh nặng cho các
chủ thể trong xã hội.

Thứ ba, niềm tin của xã hội đối với pháp luật là
tiêu chí mang tính tổng hợp, phản ánh mức độ chính
đáng và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Khi pháp
luật được xây dựng và thực thi một cách công bằng,
minh bạch và nhất quán, các chủ thể sẽ hình thành
niềm tin vào tính công lý và khả năng bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của pháp luật. Ngược lại, nếu việc
thực thi thiếu nghiêm minh hoặc không đồng đều,
niềm tin xã hội sẽ bị suy giảm, kéo theo hiệu quả điều
chỉnh của pháp luật bị hạn chế.

Như vậy, nhóm tiêu chí hiệu quả thực thi là thước
đo trực tiếp và toàn diện về mức độ hiện đại của hệ
thống pháp luật, bởi lẽ pháp luật chỉ thực sự có giá trị
khi được tuân thủ rộng rãi, vận hành với chi phí hợp
lý và nhận được sự tin tưởng của xã hội.

3.4. Nhóm tiêu chí thích ứng
Nhóm tiêu chí thích ứng phản ánh năng lực của

hệ thống pháp luật trong việc phản ứng và điều
chỉnh kịp thời trước những biến đổi của đời sống
kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi
số, đổi mới sáng tạo và sự xuất hiện liên tục của các
mô hình phát triển mới. Đây là tiêu chí quan trọng
để đánh giá mức độ hiện đại của pháp luật, bởi lẽ
pháp luật chỉ thực sự hiệu quả khi có khả năng theo
kịp và định hướng thực tiễn.

Thứ nhất, tốc độ phản ứng chính sách là một chỉ
báo quan trọng của năng lực thích ứng. Tiêu chí này
phản ánh khoảng thời gian từ khi phát sinh vấn đề
trong thực tiễn đến khi pháp luật có sự điều chỉnh
tương ứng. Một hệ thống pháp luật hiện đại cần rút
ngắn độ trễ này thông qua việc nâng cao năng lực dự
báo, cải tiến quy trình xây dựng pháp luật và tăng
cường các cơ chế điều chỉnh linh hoạt. Tốc độ phản
ứng nhanh giúp hạn chế khoảng trống pháp lý, giảm
thiểu rủi ro và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế
- xã hội phát triển ổn định.
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Thứ hai, mức độ điều chỉnh các lĩnh vực mới là
tiêu chí phản ánh phạm vi và khả năng bao phủ của hệ
thống pháp luật đối với các quan hệ xã hội mới phát
sinh. Trong bối cảnh kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ
liệu lớn và các mô hình kinh doanh mới, pháp luật
cần kịp thời thiết lập khuôn khổ pháp lý phù hợp để
vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát các rủi
ro phát sinh. Mức độ điều chỉnh cao đối với các lĩnh
vực mới cho thấy hệ thống pháp luật có khả năng
thích ứng tốt và đóng vai trò dẫn dắt phát triển.

Từ đó có thể khẳng định, nhóm tiêu chí thích ứng
là thước đo quan trọng về tính hiện đại của hệ thống
pháp luật, thể hiện ở khả năng phản ứng nhanh, bao
phủ kịp thời các lĩnh vực mới và giảm thiểu độ trễ
giữa pháp luật và thực tiễn, qua đó nâng cao vai trò
của pháp luật như một công cụ điều chỉnh và định
hướng phát triển trong điều kiện biến đổi nhanh của
xã hội.

3.5. Nhóm tiêu chí số hóa
Nhóm tiêu chí số hóa phản ánh mức độ ứng dụng

công nghệ số trong xây dựng, quản lý, khai thác và
thực thi pháp luật, là một chỉ báo quan trọng của tính
hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Một hệ
thống pháp luật hiện đại không chỉ tồn tại dưới dạng
văn bản truyền thống, mà còn phải được tổ chức và vận
hành trên nền tảng số, dữ liệu và kết nối thông minh.

Thứ nhất, mức độ số hóa pháp luật là tiêu chí phản
ánh việc chuyển đổi các văn bản và quy trình pháp lý
từ dạng truyền thống sang môi trường điện tử. Điều
này bao gồm việc chuẩn hóa, số hóa và tích hợp các
văn bản quy phạm pháp luật trên các hệ thống thông
tin, bảo đảm khả năng truy cập nhanh chóng, thuận
tiện và chính xác cho người dân, doanh nghiệp và cơ
quan nhà nước. Mức độ số hóa cao không chỉ nâng
cao tính minh bạch mà còn góp phần giảm chi phí
tuân thủ và tăng hiệu quả thực thi pháp luật.

Thứ hai, hạ tầng dữ liệu pháp lý là tiêu chí phản
ánh năng lực xây dựng, quản lý và khai thác các
nguồn dữ liệu pháp luật. Một hệ thống pháp luật hiện
đại đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu pháp lý tập trung, đầy
đủ, được cập nhật thường xuyên và có khả năng kết
nối, chia sẻ giữa các cơ quan, tổ chức. Hạ tầng dữ liệu
pháp lý vững mạnh là nền tảng để phát triển các ứng
dụng công nghệ như phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết
định và cung cấp dịch vụ công pháp lý trên môi
trường số.

Như vậy, nhóm tiêu chí số hóa phản ánh bước
chuyển quan trọng của hệ thống pháp luật từ mô hình
truyền thống sang mô hình pháp luật số, trong đó dữ

liệu và công nghệ trở thành yếu tố cốt lõi. Đây là điều
kiện cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp
luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia
trong kỷ nguyên số.

3.6. Nhóm tiêu chí giá trị
Nhóm tiêu chí giá trị phản ánh định hướng chuẩn

mực và mục tiêu phát triển của hệ thống pháp luật, là
cơ sở để đánh giá tính chính đáng và tính nhân văn
của pháp luật trong một xã hội hiện đại. Một hệ thống
pháp luật không chỉ cần hiệu quả về mặt kỹ thuật, mà
còn phải bảo đảm các giá trị cốt lõi như quyền con
người, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Thứ nhất, mức độ bảo đảm, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân là tiêu chí trung tâm của nhóm
giá trị. Pháp luật hiện đại phải thiết lập các khuôn khổ
pháp lý rõ ràng nhằm tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ
các quyền cơ bản của con người, đồng thời kiểm soát
quyền lực nhà nước để ngăn ngừa lạm quyền. Tiêu
chí này được thể hiện thông qua việc ghi nhận quyền
trong pháp luật, thiết lập cơ chế bảo vệ quyền và bảo
đảm khả năng tiếp cận công lý của các chủ thể.

Thứ hai, mức độ bảo đảm công bằng xã hội là tiêu
chí phản ánh vai trò điều tiết của pháp luật trong việc
phân bổ lợi ích và cơ hội phát triển. Công bằng không
chỉ dừng lại ở sự bình đẳng về mặt hình thức, mà còn
bao hàm việc tạo điều kiện cho các nhóm yếu thế tiếp
cận nguồn lực và cơ hội một cách hợp lý. Một hệ
thống pháp luật hiện đại cần hướng tới giảm thiểu bất
bình đẳng và bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa các chủ
thể trong xã hội.

Thứ ba, mức độ hướng tới phát triển bền vững là
tiêu chí thể hiện tầm nhìn dài hạn của pháp luật. Pháp
luật cần điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội theo
hướng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi
trường và ổn định xã hội, bảo đảm lợi ích không chỉ
cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai.
Đây là yêu cầu ngày càng quan trọng trong bối cảnh
biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu hiện nay.

Từ đó có thể khẳng định rằng, nhóm tiêu chí giá trị
giữ vai trò định hướng đối với toàn bộ hệ thống pháp
luật, bảo đảm cho pháp luật không chỉ là công cụ
quản lý mà còn là thiết chế phục vụ con người, thúc
đẩy công bằng và phát triển bền vững, phù hợp với
yêu cầu của một xã hội hiện đại.

3.7. Nhóm tiêu chí hội nhập
Nhóm tiêu chí hội nhập phản ánh mức độ gắn kết

của hệ thống pháp luật quốc gia với trật tự pháp lý
quốc tế, là thước đo quan trọng của tính hiện đại trong
bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng. Một hệ
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thống pháp luật hiện đại không chỉ đáp ứng yêu cầu
trong nước mà còn phải tương thích với các chuẩn
mực quốc tế và thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế.

Thứ nhất, mức độ tương thích quốc tế của hệ
thống pháp luật là tiêu chí phản ánh sự phù hợp của
pháp luật quốc gia với các nguyên tắc, chuẩn mực và
thông lệ pháp lý quốc tế. Sự tương thích này được thể
hiện thông qua việc nội luật hóa các điều ước quốc tế,
hài hòa hóa pháp luật với các tiêu chuẩn quốc tế, cũng
như bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật trong nước
và nghĩa vụ quốc tế. Mức độ tương thích cao không
chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc
tế mà còn nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trong
quan hệ quốc tế.

Thứ hai, hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế là

tiêu chí phản ánh năng lực chuyển hóa và hiện thực hóa
các nghĩa vụ quốc tế trong thực tiễn. Việc tham gia các
điều ước quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi các cam kết
được thực thi đầy đủ, nghiêm túc và nhất quán trong hệ
thống pháp luật quốc gia. Tiêu chí này thể hiện qua
việc hoàn thiện pháp luật nội địa, tổ chức thực thi hiệu
quả và bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
trong việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế27.

Từ đó có thể khẳng định, nhóm tiêu chí hội nhập
là thước đo quan trọng đánh giá mức độ hiện đại của
hệ thống pháp luật, thể hiện ở khả năng hài hòa với
chuẩn mực quốc tế và thực thi hiệu quả các cam kết
quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hội nhập sâu rộng
và phát triển bền vững của quốc gia trong môi trường
toàn cầu.
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27 Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 
Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội.
Ban chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong giai đoạn mới.
Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp
ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 30/4/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.
Bộ Chính trị (2026), Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Quốc hội (2025). Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi, bổ sung 2020, 2025. 
Quốc hội (2016), Luật Điều ước quốc tế  số 108/2016/QH13ngày 19/4/2026.
Võ Khánh Vinh (2025), Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lý luận và hiện
thực, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2025.



19

MODERNIZING VIETNAM'S LEGAL SYSTEM 

IN THE NEW DEVELOPMENT ERA

ABSTRACT:
In the context of digital transformation, the knowledge economy, profound globalization, and the

demands for rapid and sustainable national development, modernizing the legal system has become a
strategically important requirement for the process of building a socialist rule of law state in Vietnam.
Based on an analysis of the inherent modernity of the legal system, this study focuses on clarifying the
criteria for evaluating the level of legal modernity, analyzing the current state of Vietnam's legal
system, and proposing directions and solutions for modernizing the legal system in the new phase.
Thus, this study contributes to clarifying the theoretical and practical basis for building a modern,
synchronous, transparent, feasible, and adaptable Vietnamese legal system that meets the requirements
of national development by 2030, with a vision to 2045.

Keywords: legal modernization, Vietnamese legal system, socialist rule of law, national
governance, digital transformation, sustainable development, international integration, institutional
reform.
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